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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46 /2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)
Tền nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: 
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

 - Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp :

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về cơ, điện, điện tử 

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi sử dụng của các thiết bị cơ điện mỏ hầm lò như: Quạt gió, tàu điện, tời, máng cào, băng tải…

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt các thiết bị khởi động, bảo vệ, tự động hoá và thông tin liên lạc.

+ Nêu lên được các hệ thống cung cấp điện, nước, khí và phương pháp lắp đặt.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện. Đọc được sơ đồ trải của máy điện một chiều và xoay chiều đơn giản.

+ Đọc được bản vẽ lắp một số bộ phận máy đơn giản và bản vẽ chi tiết máy phức tạp. Trình bày được các phương pháp lắp ghép, hệ thống dung sai lắp ghép trên bản vẽ.

+ Vận dụng được bản dung sai lắp ghép để xác định dung sai của các chi tiết thông dụng. Trình bày được nguyên lý cấu tạo, sử dụng và phương pháp bảo quản thước cặp, panme.

+ Phân biệt được tính chất và phạm vi sử dụng của các loại dầu mỡ bôi trơn thường dùng trong sửa chữa. Trình bày được quy trình bảo quản, bôi trơn và sửa chữa các loại máy mỏ hầm lò.

+ Nhận biết ký hiệu, công dụng của các loại vật liệu cơ khí, vật liệu điện; an toàn về điện cho người và thiết bị. Biết cách xử lý và cấp cứu người khi bị tai nạn điện giật và các tai nạn khác.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đồ nghề chuyên dùng của người thợ cơ điện mỏ hầm lò.

+ Sử dụng hợp lý và chính xác các loại dụng cụ đo kiểm tra thông dụng như: thước cặp, panme, thước đo góc, căn mẫu, bàn ren, ta rô, các loại vônmét, ampemét, đồng hồ vạn năng, dụng cụ đo điện trở tiếp đất…

+ Bảo dưỡng được các loại động cơ điện đến 20 KW theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Phát hiện được các hiện tượng không bình thường, xác định được nguyên nhân và khắc phục được những hư hỏng thông thường trong các bộ phận của thiết bị cơ điện mỏ.

+ Thực hiện được việc kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh được các hộp điều tốc trong các máy mỏ hầm lò.

+ Điều chỉnh và sửa chữa được hệ thống phanh cơ trong các thiết bị vận tải, tàu điện, tời..

+ Chỉnh được cáp nâng gầu xúc, băng tải và máng cào chạy lệch.

+ Phân loại được các chi tiết mài mòn, lựa chọn đúng chủng loại dầu mỡ định kỳ bôi trơn hợp lý, đồng thời xác định được thời gian sửa chữa thay thế.

+ Chọn được và sử dụng hợp lý các loại cáp điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt được hệ thống cung cấp điện hạ áp theo đúng quy phạm an toàn.

+ Làm được hệ thống tiếp đất cục bộ và tiếp đất chung cho các thiết bị.

+ Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho lò cái và lò chợ.

+ Lắp được các thiết bị khởi động, thiết bị bảo vệ và tự động hoá trong mỏ hầm lò. Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về thiết bị và điện .

+ Sơ cứu được người bị tai nạn điện giật và xử lý được các sự cố xảy ra trong mỏ.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lênin, hiến pháp, pháp luật và định hướng phát triển ngành công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao. Có trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ sản xuất.

+ Có lối sống lành mạnh, sống và làm việc theo luật pháp.

- Thể chất và quốc ghòng:

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, có thói quen rèn luyện thân thể.

+ Đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của nghề đào tạo.

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Thời gian học tập: 90 tuần.

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 h.

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210 h; Trong đó thi tốt nghiệp: 90 h.

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210 h 

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 2430h

+ Thời gian học bắt buộc: 1990 h

Thời gian học lý thuyết: 600 h

Thời gian học thực hành: 1390 h

+ Thời gian học tự chọn: 350 h

Thời gian học lý thuyết: 110 h

Thời gian học thực hành: 240 h

3. Danh mục các môn học, môđun đào tạo bắt buộc; thời gian và phân bổ thời gian, đề cương chi tiết chương trình của từng môn học, môđun đào tạo bắt buộc

3.1. Danh mục các môn học, môđun đào tạo bắt buộc.

	Mã môn học/Mô đun
	Tên môn học, môđun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (h)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	I
	Các môn học chung
	
	
	210
	145
	65

	MH 01
	Giáo dục quốc phòng
	1
	I
	45
	18
	27

	MH 02
	Giáo dục thể chất
	1
	I
	30
	5
	25

	MH 03
	Pháp luật
	1
	I
	15
	15
	0

	MH 04
	Chính trị 
	1
	I
	30
	30
	0

	MH 05
	Tin học
	1
	II
	30
	10
	20

	MH 06
	Ngoại ngữ
	1
	I; II
	60
	60
	0

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	1990
	600
	1390

	II.1
	Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
	
	
	495
	366
	129

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật 
	1
	I; II
	90
	74
	16

	MH 08
	Điện kỹ thuật
	1
	I; II
	90
	7
	17

	MH 09
	Thiết bị điện
	1
	I; II
	60
	41
	19

	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	1
	I
	45
	30
	15

	MH 11
	Dung sai lắp ghép
	1
	II
	45
	30
	15

	MH 12
	Kỹ thuật mỏ
	2
	I
	30
	18
	12

	MH 13
	Kỹ thuật an toàn
	2
	I
	30
	20
	10

	MH 14
	Kinh tế – Tổ chức sản xuất
	2
	I
	30
	25
	5


	MH 15
	Truyền động thuỷ lực
	2
	I
	45
	30
	15

	MH 16
	Vật liệu cơ khí và vật liệu điện
	2
	I
	30
	25
	5

	II.2
	Các môn học, môđun chuyên môn nghề
	
	
	1495
	234
	1261

	MĐ 17
	Hàn điện - Hàn hơi
	1
	I
	120
	10
	110

	MĐ 18
	Điện cơ bản
	1
	I; II
	160
	25
	135

	MĐ 19
	Cung cấp điện mỏ 
	1
	I
	75
	10
	65

	MĐ 20
	Thiết bị khoan
	1
	II
	75
	10
	65

	MĐ 21
	Thiết bị bơm
	1
	II
	60
	9
	51

	MĐ 22
	Máy nén khí
	1
	II
	60
	9
	51

	MĐ 23
	Máy quạt gió
	1
	II
	45
	8
	37

	MĐ 24
	Thiết bị vận tải
	1..2
	II; I
	90
	15
	75

	MĐ 25
	Thiết bị bốc xúc
	1,2
	II; I
	135
	20
	115

	MĐ 26
	Tầu điện mỏ
	2
	I
	75
	10
	65

	MĐ 27
	Cột và giá thuỷ lực
	2
	II
	60
	10
	50

	MĐ 28
	Máy điện 
	2
	I
	160
	25
	135

	MĐ 29
	Điện mỏ 
	1. 2
	II;I
	180
	30
	150

	MĐ 30
	Thiết bị tự động hoá
	2
	II
	125
	25
	100

	MĐ 31
	Cấp cứu mỏ
	2
	II
	30
	8
	22

	MĐ 32
	Thông tin liên lạc mỏ
	2
	II
	45
	10
	35

	
	Tổng cộng
	
	
	2.200
	745
	1.455


3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học/môđun đào tạo nghề bắt buộc:

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 1A,2A)

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình khung trình độ trung cấp nghề để xác định chương trình dạy nghề 

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian cho các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn:

- Tổng số giờ môn học/môđun tự chọn: 350 giờ (chiếm tỷ lệ 15% thời gian học tập).

- Ngoài các môn học/mô-đun đào tạo bắt buộc nêu trong Mục 3, các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô-đun đào tạo tự chọn hoặc có thể lựa chọn trong số các môn học/mô-đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung. 

- Thời gian dành cho các môn học/môđun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô-đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô-đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học.

4.2 Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn. 
4.2.1. Danh mục môn học/môđun đào tạo tự chọn và phân bổ thời gian .

	Mã môn học/môđun
	Tên môn học, môđun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, môđun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	MĐ 33
	Tự động hoá đo lưu lượng gió và giám sát khí mỏ điều khiển bằng PLC.
	2
	II
	100
	45
	55

	MĐ 34
	Thiết bị nổ mìn.
	2
	II
	45
	15
	30

	MH 35
	Vẽ Autocad
	2
	II
	45
	20
	25

	MĐ 36
	Máy liên hợp đào lò
	2
	II
	80
	15
	65

	MĐ 37
	Máy liên hợp khấu than
	2
	II
	80
	15
	65

	
	Tổng
	
	
	350
	110
	240


4.2.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn.

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 3A,4A)

4.3. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường:

- Chương trình chi tiết của các môn học bắt buộc đã có trong chương trình khung chỉ quy định chi tiết đến tên các bài học. 
- Các trường có thể tự xây dựng chương trình chi tiết hơn đến nội dung của từng bài học để thuận lợi cho giáo viên khi lên lớp giảng dạy.

4.4. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn

- Các trường có thể tham khảo thời gian, nội dung các môn học, mô đun theo phụ lục 3 để giảng dạy. 

- Trên cơ sở các quy định về thời gian, mục tiêu đào tạo các trường tự xây dựng và ban hành chương trình chi tiết của các môn học/mô đun tự chọn.

- Thời gian, nội dung của các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn do trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền. Các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn được thực hiện do Trường tự xây dựng hoặc thực hiện chương trình khung tại Mục 4.2.1. Trên cơ sở các quy định này trường tự xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình chi tiết của các môn học tự chọn .

4.5. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp.

4.5.1. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, môđun đào tạo nghề: 
- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

- Thời gian kiểm tra: 
+ Lý thuyết: Không quá 120 phút

+ Thực hành: Không quá 8 h

- Thời gian kiểm tra của các mô đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành (được tính vào giờ thực hành)

4.5.2. Thi tốt nghiệp

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 8h


4.6. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian tham quan, thực nghiệm được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4.7. Các chú ý khác:
- Thời gian đào tạo của khóa học trình độ trung cấp nghề đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở là 3 năm. Chương trình đào tạo được sử dụng chương trình khung nêu trên để giảng dạy đồng thời cộng thêm chương trình văn hoá trung học phổ thông theo chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại Quyết định số 21/2001/QĐ- BGDĐ, ngày 06 tháng 01 năm 2001.

- Sau khi lựa chọn các môn học/môđun tự chọn, cơ sở đào tạo có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học/mô-đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.

- Có thể sử dụng một số môđun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề (tuỳ theo nhu cầu của người học) nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp nghề.

- Quy định về đơn vị thời gian và quy đổi thời gian trong CTKTĐTCN như sau:

+ Đơn vị thời gian trong kế hoạch đào tạo được tính bằng tuần và giờ học.

+ Thời gian học tập trong kế hoạch đào tạo được quy đổi như sau:

Một giờ học thực hành là 60 phút; một giờ học lý thuyết là 45 phút.

Một ngày học thực hành, thực tập hoặc học theo mô-đun không quá 8 giờ học.

Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ học.

Mỗi tuần không học quá 40 giờ thực hành hoặc 30 giờ lý thuyết.

Mỗi năm học được chia làm hai học kỳ, học kỳ ngắn nhất là 19 tuần./.
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